  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON

Số tuần: 2 tuần từ ngày 7/9/2026 – 18/9/2026
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG
	Độ tuổi
	Stt
	Mục tiêu 
giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động
 giáo dục
	ĐCBS

	
	
	
	ND chung
	ND riêng
	
	

	‘1. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	‘a. Phát triển thể chất
	

	‘* Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	

	3
	2
	Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn.
	3,4,5t

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên

3,4t:

- Lưng, bụng, lườn:

+ Quay người sang trái, sang phải

+ Nghiêng người sang trái, phải.

- Chân:

+ ngồi xổm ; đứng lên ; bật tại chỗ.

+ Co duỗi chân.


	-Tay

+ Co và duỗi tay

-Chân:

Bật tại chỗ 
- Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần (QTE)
	* Tập các động tác thể dục

 - Trẻ biết tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần (QTE)
- Hô hấp: Hít vào thở ra, gà gáy sáng, gửi hoa....

- Tay:

+ Co và duỗi từng tay
- Lưng, bụng, lườn:

+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.

- Chân:

+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
	

	4
	3
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác các bài thể dục theo hiệu lệnh


	
	-Tay:

+ Co và duỗi tay
- - Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau

- Chân

+ Nhún chân
	
	

	5
	4
	Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. 
	
	- Tay:

+ Co và duỗi từng tay
- Lưng, bụng, lườn:

+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.

- Chân:

+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần.          (QTE)
	
	

	* Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất  trong vận động
	

	3
	5
	Trẻ có thể giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

- Đi kiễng gót liên tục 3m.
	- Đi kiễng gót liên tục 3 m 


	* Hoạt động học: 

+ Đi kiễng gót liên tục 3m (3T) , Đi bằng gót chân (4T), Đi bằng mép ngoài bàn chân(5T) 
	

	4
	6
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 

- Đi bằng gót chân
	+ Đi bằng gót chân

	
	

	5
	7
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

- Đi bằng mép ngoài bàn chân
	- Đi bằng mép ngoài bàn chân 



	
	

	3
	14
	Trẻ có khả năng thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

 - Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng.
	- Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng.
	*Hoạt động học:

- Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng(3T) Chạy 15m trong khoảng 10 giây (4T) Chạy 18m trong khoảng 10 giây (5T) 
 Trò chơi vận động: Ai nhanh nhất, Cướp cờ
	

	5
	16
	Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

· Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.
	- Chạy 18m trong khoảng 10 giây. 


	
	

	4
	17
	Trẻ thể hiện nhanh 

mạnh, khéo trong thực hiện bài tập: 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây.
	+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây

	
	

	* Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt
	

	5
	23
	Trẻ thực hiện được các vận động ; phối hợp các cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số vận động

- Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay.

- Gập, mở lần lượt từng ngón tay
	- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.

- Bẻ nắn

- Lắp ráp

 
	* Thể dục sáng
- Trẻ khởi động, tập các loại cử động của bàn tay, ngón tay, cổ tay, bẻ nắn.

- Trẻ gập, đan ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay

* HĐ Chơi

- CNT: Trẻ lắp ráp, xếp chồng các hình khối khác nhau
	

	3
	24
	Trẻ có khả năng phối hợp được các  cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:

- Xếp chồng 8- 10 khối không đổ
	- Gập, đan ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay

- Xếp chồng các hình khối khác nhau


	
	

	b,  Dinh dưỡng sức khỏe
	

	* Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	‘* Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	

	3
	38
	Trẻ có thể thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: 

- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.
	- Làm quen cách đánh răng, lau mặt.

- Tập rửa tay bằng xà phòng.


	*HĐ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

- Thực hành tự cài, cởi cúc áo, đánh răng, lau mặt. Cách rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt, đánh răng.

* HĐ chơi:

- GPV: Cô giáo, bán hàng, gia đình

Trẻ quan sát, trò chuyện về một số kĩ năng tự phục vụ, tự đánh răng, rửa mặt, rửa tay trước và sau khi ăn cơm
	

	4
	39
	- Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở
	- Cách rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt, đánh răng.


	
	

	‘* Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe
	

	3
	44
	Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi…
	- Hành vi văn minh trong ăn, uống sinh hoạt hằng ngày (uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát.)

- Ăn hết khẩu phần, không kém chọn thức ăn, không xúc thưc ăn của mình sang bát của bạn, nhặt thức ăn rơi vãi bỏ vào đĩa.
	*HĐ ăn, ngủ, vs ăn trưa

- Thực hành một số thói quen hành vi tốt trong ăn uống: mời cô, mời bạn trước khi ăn, nhai kĩ, nhai từ tốn, Ăn hết khẩu phần, không kém chọn thức ăn, không xúc thưc ăn của mình sang bát của bạn, nhặt thức ăn rơi vãi bỏ vào đĩa.

	

	5
	45
	Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống:

· Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

· Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
	- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.

- Không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn


	
	

	‘* Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	

	3
	51
	Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…

- Không leo trèo bàn ghế, lan can.

- Không nghịch các vật sắc nhọn.

	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng


	* Hoạt động chơi
- Chơi ngoài trời: 
Trò chuyện, quan sát tranh về một số nơi nguy hiểm, những nơi không  an toàn, những vật sắc nhọn.
	


2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	ĐT
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Thực hiện trong chủ đề
	ĐCBS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	a, Khám phá khoa học
	

	‘* Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
	

	3
	61
	Trẻ có khả năng sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, sờ… để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	3,4T:

Tên gọi đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng , đồ chơi, lớp học, trường học
	- Chức năng của các đồ dùng đồ chơi của lớp
	* Hoạt động học:
+ KPKH:  Trò chuyện về lớp học của bé

* HĐ Chơi

- Chơi trong giờ đón trẻ:  Trò chyện về đồ dùng, đồ chơi của lớp, nêu được đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc .

* Trò chơi học tập: Đây là cái gì?, Làm bằng gì?
	

	5
	72
	-Trẻ có khả năng phân loại các đối tượng theo 2-3 dấu hiệu cho trước. Tìm ra dấu hiệu phân loại.
	4,5T

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2 - 3 dấu hiệu
Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo một đến hai dấu hiệu
	 - Đặc điểm công dụng , và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi

- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc .
	
	

	‘* Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản

	5
	83
	- Trẻ nêu được cách giải quyết vẫn đề đơn giản bằng các cách khác nhau
	- Một số liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng ,đồ chơi quen thuộc
	* HĐ Chơi

- Chơi NT: Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, chất liệu, cách sử dụng đồ dùng đồ chơi trong trường, lớp mn
	

	‘* Thể hiện hiểu biết về các đối tượng bằng các cách khác nhau

	5
	86
	-  Trẻ nêu nhận xét trò chuyện về đặc điểm sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát;
	- So sánh sự giống nhau, khác nhau của đồ dùng đồ chơi và sự đa dạng của chúng


	* HĐ chơi ngoài trời :
+ HĐQS: Cây hoa hồng, cây hoa cúc, cây bách thủy tiên, cây hoa nhài nhật, Cây hoa đồng tiền, Cây hoa ngũ sắc, Cây hạnh phúc, quan sát khí hậu, thời tiết.
+ HĐ tham quan: Vườn hoa của bé; Nhà bếp
+ TCVĐ: Mèo đuổi chuột, gieo hạt, lộn cầu vồng, cướp cờ…
- Chơi ở góc TV

- Sự giống nhau, khác nhau một số đồ dùng  đồ chơi trong trường mầm non: Bút màu – bút chì; vở tập tô - vở toán- sách truyện;
- Góc NT: Vẽ, xé, dán, nặn các đồ  dùng, đồ chơi đơn giản.

- PV: Cô giáo, bán hàng, gia đình
	

	5
	89
	- Trẻ biết thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động: Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề gia đình , trường học, bệnh viện..mô phỏng vận động/ di chuyển/ dáng điệu của con vật
	- Chơi các hoạt động góc, qua các trò chơi vận động
	
	

	‘b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	‘* Nhận biết số đếm, số lượng
	

	3
	90
	Trẻ có khả năng quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng
	- 1 và nhiều.

- Xếp tương ứng 1- 1, ghép đôi.
	*HĐ Chơi
- Góc HT: Nhận biết 1 và nhiều
*HĐ Học

- Củng cố, đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 1-2, nhận biết chữ số 1,2.

*HĐ Chơi

+ CNT
- Đếm đồ dùng đồ chơi của lớp

- Đếm cây, đồ chơi có trên sân trường 

- Xếp tương ứng 1-1 ghép đôi


	

	5
	95
	- Trẻ có thể đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	
	

	4
	102
	- Trẻ nhận biết chữ số, số lượng , số thứ tự từ 1- 5.
	Đếm các nhóm có 5 đối tượng

Nhận biết và sử dụng chữ số 1- 5 để chỉ số lượng
	
	

	‘* Sắp xếp theo quy tắc
	

	4
	107
	- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	-Xếp tương ứng 1-1. Ghép đôi


	* HĐ trả trẻ

- Trẻ chơi ghép đôi 1:1

Sắp xếp theo quy tắc, tìm quy tắc sắp xếp 
	

	‘* Nhận biết hình dạng
	

	‘* Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	

	5
	123
	- Trẻ gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm


	- Gọi tên các thứ trong tuần


	*HĐ Chơi:

- Chơi trong giờ đón trẻ: Trẻ gọi tên các thứ trong tuần
	


	‘c, Khám phá xã hội
	

	‘* Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	

	3
	133
	Trẻ có khả năng  nói được tên trường/ lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện
	3,4,5T

-Tên, địa chỉ của trường, lớp của bé

Tên, công việc của cô giáo

- Các hoạt động của trường, lớp

4,5T:

- Các hoạt động , công việc của các cô các bác trong trường.
	- Tên lớp mẫu giáo, tên và công việc của cô giáo.

- Tên các bạn, đồ dùng, đồ chơi của lớp.
	* HĐ Chơi: 

- Chơi trong giờ trả trẻ: Trò chuyện với trẻ tên trường/ lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp.Những đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường.

-Trẻ nói họ tên, đăc điểm  của các bạn trong lớp Tên, một số đặc điểm, sở thích của các bạn trong lớp.
- Quan sát lớp học của bé, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh.
- Tham quan nhà bếp, các phòng chức năng
- Góc TV: Xem sách tranh ảnh về chủ đề trường mầm non

- Góc TV: Xem sách tranh ảnh về chủ đề 

* HĐ ăn ngủ, VS Cá nhân: 

- Trẻ kể tên công việc của cô giáo và các bác nhân viên trong trường khi được hỏi,trò chuyện

-Trẻ nói họ tên, đăc điểm,sở thích  của các bạn trong lớp.
	

	4
	134
	- Trẻ có hiểu biết về trường mầm non
	
	-Tên lớp, Tên, công việc của cô giáo

- Các hoạt động của trường, lớp
	
	

	5
	135
	- Trẻ nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nối bật của trường, lớp khi được hỏi
	
	- Đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non
	
	

	4
	136
	- Trẻ biết nói địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi và trò chuyện
	
	- Tên, địa chỉ của trường, lớp của bé
	
	

	4
	137
	- Trẻ nói tên, một công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi và trò chuyện .
	
	Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường.
	
	

	5
	138
	- Trẻ kể tên công việc của cô giáo và các bác nhân viên trong trường khi được hỏi,trò chuyện 
	
	- Những đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường.
	
	

	5
	139
	- Trẻ nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện 
	- Họ tên, đăc điểm  của các bạn trong lớp
	
	

	4
	140
	-  Trẻ nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên, một số đặc điểm, sở thích của các bạn trong lớp.

Các hoạt động vui chơi của trẻ và các bạn
	
	

	*Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh
	

	3
	145
	Trẻ kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng qua trò chuyện, tranh ảnh
	- Ngày khai giảng
	*Hoạt động chơi

-  Chơi trong giờ đón trẻ: Trò chuyện qua tranh ảnh, video về các hoạt động trong ngày khai giảng
	

	4
	146
	 - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	Tên gọi, đặc điểm, các hoạt động của một số ngày lễ hội, sự kiện văn hóa nơi trẻ sống: khai giảng 
	
	


3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	ĐT
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Thực hiện trong chủ đề
	ĐCBS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘*  Nghe, hiểu lời nói
	

	3
	150
	Trẻ có khả năng  thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “ Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”
	- Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản


	* HĐ học

+ HĐ chiều: 

- Dạy TCTV: Tuần 1: Lớp học, cô giáo, các bạn, Bàn, ghế, tủ

Tuần 2: Đu quay, cầu trượt, bập bênh,Cái cốc; Khăn mặt; Bàn chải.

* Chơi:

- Trẻ nghe hiểu và làm theo yêu cầu của cô: Con hãy lấy cho cô cái xắc xô để lên bàn; Con hãy xếp hàng rửa tay bằng xà phòng;...

- Thực hành gọi tên các đồ vật, đồ chơi trong lớp, trẻ lời các câu hỏi về đồ dùng đồ chơi trong lớp
	

	3
	154
	Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng

- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi, đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	
	

	3
	157
	Trẻ có khả năng  lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đó, hò, vè, phù hợp với độ tuổi
	
	

	*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	

	4
	165
	Trẻ biết sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm  lớp, ở trường mầm non
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

  ( Sel) Đặt tên cảm xúc, nhận ra một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, …) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác trong giao tiếp
	* HĐ Chơi

-CNT: Trẻ Đặt tên cảm xúc, nhận ra một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, …) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác trong giao tiếp
- Góc PV: Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

*Hoạt động chơi

- CNT: Trẻ biết kể lại các sự việc đơn giản trình tự theo thời gian

- Chơi NT: Trẻ biết đọc thơ, ca  dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè bằng tiếng việt, thể hiện biểu cảm qua giọng đọc. 
-Chơi trong giờ trả trẻ:  Đọc đồng dao: dung dăng dung dẻ
-  (Sel) Lòng biết ơn: Trẻ thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn với công lao của ông bà bố mẹ thầy cô

 - Biết nói cảm ơn, xin lỗi trong sinh hoạt hằng ngày.

* HĐ ăn ngủ, VS cá nhân

Trẻ biết sử dụng các từ: “Mời cô”;“Mời bạn”; trong khi ăn. “ Cảm ơn”; “ Xin lỗi”…trong khi giao tiếp.
	

	4
	172
	Trẻ biết kể lại các sự việc đơn giản trình tự theo thời gian
	Kể lại các sự vật, hiện tượng đã được gặp, đã xảy ra

	
	

	3
	174
	Trẻ có khả năng  đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	
	

	4
	175
	Trẻ có thể đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao

Đọc biểu cảm kết hợp cử chỉ, điệu bộ bài thơ, đồng dao đơn giản
	
	

	3
	179
	Trẻ sử dụng các từ: “ Vâng ạ” ; “ dạ” ; “  thưa” … trong giao tiếp
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

- sel Lòng biết ơn. 
	
	

	4
	180
	Trẻ biết sử dụng các từ như: “Mời cô”;“Mời bạn”; “ Cảm ơn”; “ Xin lỗi”…trong giao tiếp.
	- Hiểu nghĩa các từ: Mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi…

Sử dụng các từ đó trong giao tiếp


	
	

	‘* Làm quen với đọc – viết
	

	5
	188
	- Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao ca dao... Đọc và thể hiện tình cảm cảu mình qua bài thơ, ca dao tục ngữ của địa phương.


	- Đọc thơ ,ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.

- Đọc diễn cảm thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè

- Đọc thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ hò vè của địa phương.,một số bài đồng dao, ca dao của dân tộc Mông, Thái nơi trẻ sống...
	*HĐ Học

+ Văn học:  Thơ “Tình bạn” 


	

	4
	199
	Trẻ nhận ra kí hiệu thông thường  nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm…
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống ( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm,..)
	HĐ Chơi

- Chơi trong giờ trả trẻ: Trẻ xem tranh, ảnh, vi deo về các biển báo, ký hiệu thông thường trong cuộc sống.. 
	

	5
	201
	-Trẻ nêu nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	* HĐ học

- LQVCC: o, ô, ơ (EL24 – săn tìm chữ cái)

- Tập tô chữ cái o, ô, ơ

* Hoạt động chơi

- Góc HT: Trẻ sử dụng vở tập tô, chơi với thẻ chữ cái, tô màu chữ in rỗng...

- Sử dụng vở toán, tập tô, LQCC, ...
	

	5
	203
	-Trẻ tô, đồ các nét, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên mình.
	-Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình

- Hướng viết các nét chữ
	
	

	5
	205
	- Trẻ biết viết theo thứ tự từ trái qua phải , từ trên xuống dưới
	- Làm quen với cách viết tiếng việt

- Hướng viết từ trái qua phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	
	


4. Lĩnh vực tình cảm & kĩ năng xã hội

	Đột tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Thực hiện trong chủ đề
	ĐC BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘* Thể hiện ý thích về bản thân
	

	5
	213
	- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	- Thực hiện nội dung công việc như: Trực nhật, vệ sinh đồ dùng đồ chơi...
	- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...).
	*HĐ lao động

- Trẻ quét dọn vệ sinh sân trường, lớp học, cất gọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy 
định
	

	‘* Thể hiện sự tự tin
	

	3
	214
	Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Chơi hòa thuận với bạn

- Chờ đến lượt

- Lao động tự phục vụ

- Tham gia các trò chơi

- Không tranh giành đồ chơi của bạn

- Đối xử công bằng với bạn
	* HĐ Chơi 

- Chơi ở các góc:
 Trẻ chơi hòa thuận với bạn ở các góc chơi

-Tham gia các trò chơi cùng cô và các bạn trong các hoạt động

- Trẻ chủ động làm các công việc được giao khi đuợc nhắc nhở, hướng dẫn, ... và hoàn thành công việc được giao như lau dọn đồ chơi, cất ghế, cất dép  đúng nơi quy định  
-Chơi trong giờ trả trẻ:  ( Sel) Trí nhớ làm việc: Trẻ thực hiện được các công việc được giao trong hoạt động hàng ngày
	

	3
	215
	Trẻ biết chơi cùng các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	
	
	

	3
	216
	Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao( chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)
	
	
	

	4
	219
	-Trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao ( trực nhật, dọn đồ chơi)


	- Cố gắng hoàn thành công việc được giao
 ( trực nhật, dọn đồ chơi)


	- Cố gắng hoàn thành công việc được giao ( trực nhật, dọn đồ chơi)

- Vui vẻ nhận công việc được giao.
	
	

	5
	220
	- Trẻ cố gắng tự hoàn thành công việc được giao
	
	-Luôn cố gắng thực hiện công việc được giao
	
	

	5
	221
	- Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...)
	- Chủ động làm một số công việc hàng ngày : Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định...

- sel Trí nhớ làm việc

- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	
	

	‘* Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	

	5
	235
	- Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	- Không miệt thị các bạn trong lớp 

- Không chê bai

- Không phân biệt, đối xử với các bạn khác giới, các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, các bạn có đặc điểm về ngoại hình khác với mình.(QTE)

- Không phân biệt dân tộc
	* HĐ Chơi: 

- HĐG: Trẻ chơi hòa thuận không miệt thị, chê bai không phân biệt  đối xử với các bạn khác giới các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, các bạn có đặc điểm về ngoại hình khác với mình. (QTE)


	

	‘* Hành vi, quy tắc ứng xử xã hội
	

	3
	236
	Trẻ thực hiện được 1 số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp, cất đồ chơi,không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	* 3,4 tuổi: Một số quy định ở lớp và nơi công cộng (để đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)


	-Thực hiện được 1 số quy định ở lớp cất đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	*HĐ Chơi

- CNT:Trẻ thực  hiện các quy định ở lớp: để dép lên giá dép, lấy cât đồ chơi đúng nơi quy định, không nói chuyện riêng trong giờ học 

*Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

- Trẻ tự cất bàn ghế, lau bàn sau khi ăn.
	

	4
	237
	- Trẻ biết thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	
	- Một số quy định ở lớp, gia đình, và nơi công cộng (để đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).

-( Sel) Trí nhớ làm việc, thực hiện được các công việc được giao trong hoạt động hàng ngày
- Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.

-  sel Lòng biết ơn Biết sử dụng lời nói, hành động đơn giản để thể hiện lòng biết ơn. Hình thành thói quen lễ phép, yêu thương và tôn trong người xung quanh 
	*HĐ Chơi

- Trẻ thực hành thực hiện các quy định ở lớp: để dép lên giá dép, lấy cât đồ chơi đúng nơi quy định, không nói chuyện riêng trong giờ học 

*Hoạt động ăn, ngủ, vs cá nhân

- Trẻ tự cất bàn ghế, lau bàn sau khi ăn
-( Sel) Trí nhớ làm việc, thực hiện được các công việc được giao trong hoạt động hàng ngày.

* HĐ Chơi: 

- Chơi trong giờ đón trẻ: sel Lòng biết ơn Cô trò chuyện với trẻ    về sự kính trọng, lòng biết ơn đối với với công lao của ông bà bố mẹ và cô giáo, sự lế phép và tôn trong người xung quanh.
	

	5
	238
	- Trẻ thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	
	-Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	*HĐ chơi

- Chơi trong giờ đón trẻ: Trẻ chào cô, chào bạn, chào bố mẹ khi đên lớp và khi ra về

- HĐG: Trẻ quan sát hình ảnh, trò chuyện nhận xét về hành vi đúng sai

- Thực hành nói lời cảm ơn khi được cho quà, xin lỗi khi mắc lỗi

- Chơi trong giờ đón trẻ: ( Sel) Trẻ biết áp dụng quy tắc xã hội, biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp hàng ngày
-CNT: (Sel)Trẻ biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, chế ngự hành vi tiêu cực trong khi chơi 
* HĐ Chơi: 

- Chơi trong giờ trả trẻ: Trẻ xem vi deo về các hành vi và quy tắc ứng xử đúng mực khi nghe cô, bạn nói.

-Trẻ biết lắng nghe bố mẹ, ông bà, nói trong khi giao tiếp.
	

	4
	239
	- Trẻ thực hiện được một số hành vi ứng xử trong xã hội.
	Phân biệt được hành vi: tốt –xấu, đúng- sai.

Thể hiện sự ăn năn, áy náy, xấu hổ, lo lắng khi phạm lỗi và nói lời xin lỗi.

-Không miệt thị coi thường bạn trong lớp
	
	

	5
	240
	- Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự.

- ( Sel) Áp dụng quy tắc xã hội, biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp hàng ngày
	
	

	3
	241
	Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở…
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép
( chào hỏi, cảm ơn).

- Yêu mến bố mẹ, anh, chị, em ruột

- Nhận biết hành vi “ đúng” – “ sai”, “ tôt” – “ xấu” .

- sel Kiểm soát cảm xúc của bản thân, chế ngự hành vi tiêu cực
	
	

	4
	244
	- Trẻ  biết chú ý nghe khi cần thiết.

.
	*4,5t

- Lắng nghe ý kiến của người khác
	- Lắng nghe bố mẹ, ông bà, nói trong khi giao tiếp.
	
	

	4
	246
	- Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói
	- Hành vi và quy tắc ứng xử đúng mực khi nghe cô, bạn nói.
	
	

	3
	247
	Trẻ cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	- Chơi hòa thuận với bạn.

- Không tranh giành đồ chơi với bạn, không chen lấn xô đẩy bạn

Sel Đồng cảm với người xung quanh 
	*HĐ Chơi

- Chơi ở các góc: Trẻ chơi hòa thuận với bạn. Không tranh giành đồ chơi với bạn, không chen lấn xô đẩy bạn trong khi chơi.(Sel) Trẻ biết đồng cảm với người xung quanh khi tham gia vào các nhóm chơi.

+Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động, không chen lấn, xô đẩy bạn

+ (Sel) Trẻ biết giải quyết xung đột. Nhận biết cảm xúc khi có xung đột, biết lắng nghe và giải quyết xung đột đơn giản trong khi chơi

+ CNT: (Sel) Trẻ biết kiểm soát cảm xúc của bản thân chế ngự hành vi tiêu cực của mình khi chơi cùng bạn

Trẻ có hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác với người khác (lắng nghe; chờ đến lượt, tôn trọng, hợp tác, chấp nhận).( QTE)
	

	5
	252
	- Trẻ biết chờ đến lượt.


	- Chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động, không chen lấn, xô đẩy bạn

- (Sel) Giải quyết xung đột. Nhận biết cảm xúc khi có xung đột, biết lắng nghe và giải quyết xung đột đơn giản 

-(Sel) Kiểm soát cảm xúc của bản thân chế ngự hành vi tiêu cực

- Xếp hàng ngay ngắn khi thể dục

- Không chạy từ hàng này sang hàng kia khi tập thể dục

- Không tranh giành đồ chơi của bạn

- Hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác với người khác (lắng nghe; chờ đến lượt, tôn trọng, hợp tác, chấp nhận).( QTE)
	
	

	*Quan tâm đến môi trường
	

	3
	253
	Trẻ  quan tâm đến môi trường, thích quan sát cảnh vật thiên nhiên  và chăm sóc cây, bỏ rác đúng nơi quy định.
	*3,4,5t

- Bảo vệ, chăm sóc cây cối.

*3,4t

- Giữ gìn bảo vệ môi trường:
	- Tiết kiệm điện nước.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường
	* HĐ Lao động

- Trẻ vệ sinh trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi.

* HĐ Chơi

- Chơi trong giờ trả trẻ: Trẻ xem vi deo

Về các hành động tiết kiệm điện nước, bỏ rác vào thùng, giữ vệ sinh môi trường. 

- Thực hành : tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: không để nước chàn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng.
	

	4
	259
	- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	- Bỏ rác đúng nơi quy định, 

- Không vứt rác bừa bãi
	
	

	5
	260
	- Bỏ rác đúng nơi quy định.


	
	
	

	4
	261
	- Không để nước chàn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng
	- Có những hành vi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: không để nước chàn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng.

- Tiết kiệm điện nước
	
	

	5
	262
	- Tiết kiệm trong sinh hoạt
	
	
	


5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	Đột tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	ĐC BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	a. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật 
	

	3
	263
	Trẻ biết vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	* HĐ Chơi

+ Góc NT:

- Trẻ vui vẻ khi  nghe các bài hát bản nhạc về chủ đề, thực hành vận động nhẹ nhàng theo bài hát, bản nhạc

- Lắng nghe nhiều thể lọai nhạc khác nhau: nhạc thiếu nhi, dân ca, quốc ca, nhận ra sắc thái ( vui buồn, êm dịu) của bài hát 
- Trẻ hưởng ứng cảm xúc 
( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
	

	4
	268
	- Trẻ thích thú, chú ý nghe nhạc, nghe hát nhận ra giai điệu
	- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau: Nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca, nhạc cổ điển..
	
	

	5
	269
	- Trẻ nhận ra giai  điệu( vui buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc. 


	- Nghe và nhận ra sắc thái ( vui buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc. 

- Nghe các loại nhạc khác nhau ( nhạc thiếu nhi, dân ca, thiếu nhi, nhạc cổ điển)
	
	

	5
	271
	- Trẻ có khả năng chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát ,bản nhạc; thích nghe và đọc thơ đồng dao, ca dao, tục ngữ;thích nghe và kể câu chuyện.
	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
	
	

	b. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc  và hoạt động tạo hình
	

	3
	275
	Trẻ có khả năng hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	* 3,4t:

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
*4,5t

- thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát
	- Nghe các bài hát, bản nhạc ( nhạc thiếu nhi, dân ca).


	*HĐ học

+Dạy  Hát:

- Ngày vui của bé

- Trường chúng cháu là trường mầm non

+ TCÂN: 

- Ai nhanh nhất. 

- Đoán tên bạn hát

+ Nghe hát:                

- Đi học

- Cháu đi mẫu

giáo
* Hoạt động chơi

- NT: Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa


	

	4
	276
	- Trẻ  hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	
	- Hát đúng  lời ca của các bài hát, phù hợp với lứa tuổi.


	
	

	5
	277
	-Trẻ có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	
	- Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non
	
	

	4
	279
	-Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa
	* 4,5 tuổi: Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thài phù hợp với các bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo các tiết tấu, múa)
	- Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	
	

	5
	280
	-Trẻ yêu thích vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát với các hình thức ( vỗ tay theo các tiết tấu, múa)
	
	- Yêu thích vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát với các hình thức ( vỗ tay theo các tiết tấu, múa)
	
	

	3
	281
	Trẻ có khả năng  sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý. 
	
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	*HĐ Học:

+ Tô màu trường mầm non

*HĐ chơi:
- Góc NT: Vẽ lớp học của bé
- HT: Xem sách tranh  truyện , làm album  tranh ảnh về trường mầm non, chơi lô tô, chơi với chữ cái, chữ số. Sử dụng vở toán, tạo hình

-Tô màu, vẽ, .. ở thư viện ngoài trời

*Hoạt động chơi 

- Góc NT: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục
- CNT: Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên như lá cây, rơm, hột hạt tạo ra các sản phẩm…

Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng

- Góc XD: Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	

	4
	282
	- Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu khác nhau để tạo một sản phẩm đơn giản
	Quan sát, ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật, được tạo lên từ các nguyên vật liệu khác nhau.

Lựa chọn, sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau, để tạo ra các sản phẩm đa dạng phong phú.
	
	

	3
	284
	Trẻ vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	
	

	4
	285
	-Trẻ có một số kĩ năng trong hoạt động tạo hình,( vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình) tạo thành sản phẩm đươn giản.
	- Sử dụng xen kẽ phối hợp hài hòa các màu khác nhau, màu sắc đậm nhạt, các hình để trang trí tranh ảnh.
	
	

	5
	286
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối


	-Phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục
	
	

	5
	290
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có hình dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	
	

	4
	295
	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét
	-Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	
	

	3
	298
	Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	
	

	c. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
	

	3
	300
	Trẻ có khả năng  vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc, gần gũi.
	- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	*HĐ chơi

- NT: Tô màu, cắt, vẽ, xé dán về trường lớp  mầm non của bé, đồ dùng, đồ chơi của lớp.
- CNT: Trẻ sử dụngcác nguyên vật liệu thiên nhiên như lá cây, rơm, hột hạt tạo ra các sản phẩm
	

	4
	301
	- Trẻ thể hiện sự sáng tạo, biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.

- Trẻ được làm quen với các nhạc cụ của dân tộc thái và Mông như: Tính tẩu, khèn Mông.
	- Lựa chọn chọn dụng cụ âm nhạc địa phương dể gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.

- Chọn nhạc cụ đúng với dân tộc mình, phù hợp với địa phương.
	
	

	3
	305
	Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
	
	


II. CHUẨN BỊ

  - Giáo án, bàn ghế đúng quy cách, đủ số lượng cho trẻ hoạt động. Tranh, ảnh, sách, truyện, lô tô về chủ đề trường mầm non
  - Bút màu, giấy vẽ, giấy màu, sáp màu, đất nặn, bút chì, hồ dán, vở tập tô, vở toán...

  - Gạch xây hàng dào, các khối nhựa, khối gỗ, gạch, nút nhựa...

  - Băng, đài, phách tre, mũ múa...

  - Túi cát, bóng, phấn, vòng...

  - Thẻ chữ cái, bảng gài.

  - Bộ đồ chơi nấu ăn: Bát, thìa, đĩa...

  - Bình tưới cây, kéo, bay nhựa...

  - Địa điểm cho trẻ hoạt động đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, an toàn...

  - Một số đồ dùng đồ chơi khác phục vụ cho chủ đề
